
UBND TỈNH THÁI BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  CẤP CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC NĂM 2019

TT Họ tên phụ trách Số CC Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh

1 ĐINH VĂN NGÂN 36/TB-CCHND 000753

2 PHÍ THỊ THU CTCP TÂM ĐỨC THẢO 001100

3 BÙI THỊ MINH HUÊ Quầy thuốc 001492

4 NGUYỄN THỊ LIỄU Nhà thuốc 001493

5 PHẠM VĂN MỪNG QUẦY THUỐC AN BÌNH Quầy thuốc 001494

6 TẠ THỊ THU HƯỜNG 258/TB-CCHND Quầy thuốc 001495

7 KHÚC THỊ TUYẾT Quầy thuốc 001496

Trình độ 
CM

Loại hình kinh 
doanh

Số GCNĐ 
ĐKKD

Dược sỹ đại 
học

CTCP DƯỢC ÁNH 
DƯƠNG

Số 7, đường Võ Nguyên Giáp, P 
Hoàng Diệu, TP Thái Bình, Thái 

Bình

Cơ sở bán buôn 
thuốc

002085/CCHN-
D-SYT-TB

Dược sỹ đại 
học

Tổ 4, phường Tiền Phong, TP Thái 
Bình, Thái Bình

Cơ sở bán buôn 
dược liệu

001975/CCHN-
D-SYT-TB

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC HUÊ 
KỲ

Xóm Mới, xã Hồng Giang, huyện 
Đông Hưng, Thái Bình

00174/CCHND-
SYT-HNO

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC 
CHEMGREENS

Đường Phạm Huy Quang, xã Đông 
Hợp, huyện Đông Hưng, Thái Bình

149/HD-
CCHND

Dược sỹ cao 
đẳng

Xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, Thái 
Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC THU 
HƯỜNG

Xóm 4, xã Vũ Tây, Kiến Xương, 
Thái Bình

001578/TB-
CCHND

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC THANH 
TUYẾT

Thôn Bắc, xã Thái Học, huyện Thái 
Thụy, Thái Bình



TT Họ tên phụ trách Số CC Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh
Trình độ 

CM
Loại hình kinh 

doanh
Số GCNĐ 

ĐKKD

8 NGUYỄN HẢI DUYÊN 001497

9 TRẦN NGỌC TRÌU Nhà thuốc 001498

10 TRẦN THỊ DUNG Quầy thuốc 001499

11 HOÀNG TRỌNG THÀNH Quầy thuốc 001500

12 NGUYỄN THỊ DUNG Quầy thuốc 000258

13 PHẠM THỊ HẰNG Quầy thuốc 000614

14 TRẦN THỊ LÁNH Quầy thuốc 000821

15 ĐẶNG THỊ HẰNG Quầy thuốc 000469

000985/TB-
CCHND

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC HẢI 
KHIỂN

Số 28, đường Hùng Vương, P Phú 
Khánh, TP Thái Bình, Thái Bình

Nhà thuốc (ngoài 
giờ)

002081/CCHN-
D-SYT-TB

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC HỮU 
DOANH

Số 56, đường Nguyễn Đình Chính, P Kỳ 
Bá, TP Thái Bình, Thái Bình

001728/CCHN-
D-SYT-TB

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC ĐỨC 
ÂN

Thôn Lục Tiên, xã Vũ Tiến, huyện 
Vũ Thư, Thái Bình, 

001714CCHN-
D-SYT-TB

Dược sỹ trung 
học

QUẦ THUỐC HÀ 
THÀNH

Thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang, 
huyện Vũ Thư, Thái Bình

000255/TB-
CCHND

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC DUNG 
DIẾN

Thôn Thuần Túy, xã Đông La, Đông 
Hưng, Thái Bình

002136/CCHN-
D-SYT-TB

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC QUYẾT 
HẰNG

Thôn Tây Bình Cách, xã Đông Xá, 
huyện Đông Hưng Thái Bình

000848/TB-
CCHND

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC LÁNH 
TUỆ

Khu Vân Nam, thị trấn Hưng Nhân, 
Hưng Hà, Thái Bình

000518/TB-
CCHND

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC HẰNG 
KHA

Thôn Đồng Hòa, xã Thụy Phong, 
Thái Thụy, Thái Bình



TT Họ tên phụ trách Số CC Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh
Trình độ 

CM
Loại hình kinh 

doanh
Số GCNĐ 

ĐKKD

16 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 999/TB-CCHND Nhà thuốc 000814

17 BÙI VĂN CHỈNH Nhà thuốc 000812

18 TRẦN THỊ NINH Quầy thuốc 000823

19 NGUYỄN THỊ NỤ 001149 Quầy thuốc 000819

20 PHẠM THỊ HÒA Quầy thuốc 000754

21 NGUYỄN THỊ HẰNG Quầy thuốc 000782

22 ĐỖ THỊ TẤN Quầy thuốc 000818

23 NGUYỄN THỊ TRÀ Quầy thuốc 000824

Dược sỹ đại  
học

NHÀ THUỐC THÀNH 
CÔNG

Số 17, đường Trần Hưng Đạo, P Lê 
Hồng Phong, TP Thái Bình

001114/TB-
CCHND

Dược sỹ đại  
học

NHÀ THUỐC SAO MAI 
- CTCP SAO MAI

Lô 15, Bloc 6, KĐT Ptro Thăng 
Long, Quang Trung, TP Thái Bình, 

Thái Bình

001150/TB-
CCHND

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC TRẦN 
THỊ NINH - TTDP VŨ 

THƯ

Thôn Hòa Bình, xã Tam Quang, Vũ 
Thư, Thái Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC SỐ 2 - 
TTDP VŨ THƯ

Khu Minh Tân 1, thị trấn Vũ Thư, 
Vũ Thư, Thái Bình

000881/TB-
CCHND

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC THU 
HÀ - CTCP DƯỢC ÁNH 

DƯƠNG

Thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, Vũ 
Thư, Thái Bình

000910/TB-
CCHND

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC -  TTDP 
VŨ THƯ

Thôn Mỹ Lộc 1, xã Việt Hùng, 
huyện Vũ Thư, Thái Bình

001148/TB-
CCHND

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC SỐ 1 - 
TTDP VŨ THƯ

Khu Minh Tân 1, thị trấn Vũ Thư, 
huyện Vũ Thư, Thái Bình

001154/TB-
CCHND

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC - TTDP 
VŨ THƯ

Thôn An Lợi, xã Song Lãng, huyện 
Vũ Thư, Thái Bình



TT Họ tên phụ trách Số CC Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh
Trình độ 

CM
Loại hình kinh 

doanh
Số GCNĐ 

ĐKKD

24 PHẠM THỊ YẾN Quầy thuốc 001123

25 PHẠM THỊ PHƯƠNG LÝ 001368

26 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nhà thuốc 001129

27 NGUYỄN HỮU HIỀN 001276

28 HOÀNG THỊ PHƯƠNG Quầy thuốc 001095

29 MAI THỊ HƯƠNG GIANG 40/TB-CCHND Nhà thuốc 11

30 PHẠM THỊ MAI ANH NHÀ THUỐC MAI ANH 001295

000115/TB-
CCHND

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC TÂN 
DƯỢC - TTDP ĐÔNG 

HƯNG

Thôn Tây Bình Cách, xã Đông Xá, 
huyện Đông Hưng, Thái Bình

001762/CCHN-
D-SYT-TB

Dược sỹ đại  
học

NHÀ THUỐC BỆNH 
VIỆN MẮT

Bệnh viện Mắt, số 282, đường Trần 
Thánh Tông, P Đề Thám, TP Thái 

Bình, Thái Bình

Nhà thuốc Bệnh 
viện

001505/TB-
CCHND

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC THANH 
HUYỀN

Thôn Quyến, xã Vũ Chính, TP Thái 
Bình, Thái Bình

000933/TB-
CCHND

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC QUANG 
MINH

Lô 5, đường Nguyễn Tông Quai, P 
Trần Lãm, TP Thái Bình, Thái Bình

Nhà thuốc (ngoài 
giờ)

001486/TB-
CCHND

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC HOÀNG 
THỊ PHƯƠNG

Xóm 1, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, 
Thái Bình

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC GIANG 
NGỌC

Số 395, Lý Bôn, tổ 30, phường Kỳ 
Bá, thành phố Thái Bình

001874/CCHN-
D-SYT-TB

Dược sỹ đại 
học

Thôn La Uyên, xã Minh Quang, 
huyện Vũ Thư, Thái Bình

Nhà thuốc (ngoài 
giờ)



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC TỪ THÁNG 09 NĂM 2017

TT Số CC Ngày cấp CC Nơi cấp CC Số CMT Nơi cấp CMND Tên cơ sở

07/03/2018 151494292 27/08/2013 CA Thái Bình Dược sỹ trung học

Họ tên phụ 
trách

Ngày cấp 
CMND

Trình độ chuyên 
môn

 Hoãn chưa 
đơn

PHẠM THỊ 
THÚY AN

001700/CCHN
-D-SYT-TB

Sở Y tế Thái 
Bình

QUẦY THUỐC 
BẢO PHÚC AN



Trụ sở chính Địa chỉ kinh doanh Phạm vi kinh doanh

Quầy thuốc 

Tên địa điểm 
kinh doanh

Loại hình 
kinh doanh

Số GCNĐ 
ĐKKD

Thôn Phương Tảo 1, xã Xuân 
Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình

Mua và bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và 
danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 
thường, trừ vắc xin và thuốc phải kiểm soát đặc biệt



QĐ số ĐT Ghi chú

0 0986813244 Cấp mới

Ngày cấp 
ĐKKD

Ngày thu 
hồi GCN

GCN có giá trị 
đến

DS đăng 
ký nhân 

sự

Người làm 
cùng

Tên doanh 
nghiệp

Loại 
hình cụ 

thể

Cấp mới; Cấp 
lại; Điều chỉnh

Quầy 
thuốc 



GCN cũ Huyện Xã Dân số Số CC Ngày cấp CC Nơi cấp CC Số CMT

Vũ Thư

Ngày/th
áng/năm 
cấp cũ

Họ tên chất 
lượng

Xuân 
Hòa



Nơi cấp CMND

27

Ngày cấp 
CMND

Trình độ 
chuyên 

môn



TT Số CC Nơi cấp CC Số CMT Tên cơ sở

3/4/2014 151783626 4/26/2013

6/6/2018 10/13/2014

19/11/2018 151532765 01/9/2001

28/8/2017 013302201

6/3/2015 151323674 01/9/1997

Họ tên phụ 
trách

Ngày cấp 
CC

Ngày cấp 
CMND

Nơi cấp 
CMND

Trình độ 
chuyên môn

NGUYỄN THỊ 
DUNG

000255/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
DUNG DIẾN

BÙI THỊ MINH 
HUÊ

001975/CCH
N-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

03419000038
6

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 

dân cư

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
HUÊ KỲ

PHẠM THỊ 
HẰNG

002136/CCH
N-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
QUYẾT HẰNG

NGUYỄN THỊ 
LIỄU

00174/CCH
ND-SYT-

HNO

Sở Y tế Hà 
Nội

CA tỉnh Hà 
Nội

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC 
CHEMGREENS

TRẦN THỊ 
LÁNH

000848/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
LÁNH TUÊ



6/29/2015 142485283

7/15/2014 151682778 10/14/2003

10/19/2016 151261827 6/6/2012

10/9/2014 151782296 7/25/2012

15/01 9/1/2015 151383106 10/15/1998

9/1/2015 151304513 5/19/2014

PHẠM VĂN 
MỪNG

149/HD-
CCHND

Sở Y tế Hải 
Dương

CA tỉnh Hải 
Dương

Dược sỹ cao 
đẳng

QUẦY THUỐC AN 
BÌNH

TẠ THỊ THU 
HƯỜNG

258/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
THU HƯỜNG

KHÚC THỊ 
TUYẾT

001578/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
THANH TUYẾT

ĐẶNG THỊ 
HẰNG

000518/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
HẰNG KHA

PHẠM THỊ 
THU HƯƠNG

999/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ đại  
học

NHÀ THUỐC 
THÀNH CÔNG

NGUYỄN HẢI 
DUYÊN

000985/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC HẢI 
KHIỂN



25/09/2018 152016585 23/02/2011

12/11/2015 Thái Bình 152064262 10/26/2010

11/16/2015 151506875 2/22/2001

001149 11/16/2015 151333267 9/14/2001

6/3/2015 151902672 3/10/2007

TRẦN NGỌC 
TRÌU

002081/CCH
N-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC HỮU 
DOANH

BÙI VĂN 
CHỈNH

001114/TB-
CCHND

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ đại  
học

NHÀ THUỐC SAO 
MAI - CTCP SAO 

MAI

TRẦN THỊ 
NINH

001150/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
TRẦN THỊ NINH - 

TTDP VŨ THƯ

NGUYỄN THỊ 
NỤ

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC SỐ 
2 - TTDP VŨ THƯ

PHẠM THỊ 
HÒA

000881/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
THU HÀ - CTCP 

DƯỢC ÁNH 
DƯƠNG



9/25/2017 25/01/2017

3/23/2018 151722761 30/03/2004 CA Thái Bình

6/22/2015 4/25/2015

ĐỖ THỊ TẤN 11/16/2015 150932022 6/12/2008

11/16/2015 111854902 1/30/2002

11/15/2013 151789675

TRẦN THỊ 
DUNG

001728/CCH
N-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

03418500658
0

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 

dân cư

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
ĐỨC ÂN

HOÀNG 
TRỌNG 
THÀNH

001714CCH
N-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦ THUỐC HÀ 
THÀNH

NGUYỄN THỊ 
HẰNG

000910/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

03418100147
1

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC -  
TTDP VŨ THƯ

001148/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC SỐ 
1 - TTDP VŨ THƯ

NGUYỄN THỊ 
TRÀ

001154/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC - 
TTDP VŨ THƯ

PHẠM THỊ 
YẾN

000115/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
TÂN DƯỢC - 
TTDP ĐÔNG 

HƯNG



9/25/2017 22/08/2016

9/22/2016 3/29/2016

14/07/2015 151326566 10/7/2008 CA Thái Bình

9/22/2016 Thái Bình 151517274 4/4/2001 Thái Bình

PHẠM THỊ 
PHƯƠNG LÝ

001762/CCH
N-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

03417600363
2

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 

dân cư

Dược sỹ đại  
học

NHÀ THUỐC 
BỆNH VIỆN MẮT

NGUYỄN THỊ 
HUYỀN

001505/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

03418800214
7

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC 
THANH HUYỀN

NGUYỄN HỮU 
HIỀN

000933/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC 
QUANG MINH

HOÀNG THỊ 
PHƯƠNG

001486/TB-
CCHND

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
HOÀNG THỊ 

PHƯƠNG



1/20/2014 151037125 9/29/2007

01/12/2017 06/06/2016

MAI THỊ 
HƯƠNG 
GIANG

40/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC 
GIANG NGỌC

PHẠM THỊ 
MAI ANH

001874/CCH
N-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

03418800254
5

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 

dân cư

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC MAI 
ANH



Trụ sở chính Địa chỉ kinh doanh Phạm vi kinh doanh

Quầy thuốc 000258

Quầy thuốc 

Quầy thuốc 000614

Nhà thuốc 

Quầy thuốc 000821

Tên địa 
điểm kinh 

doanh

Loại hình 
kinh doanh

Số 
GCNĐ 
ĐKKD

Ngày cấp 
ĐKKD

Thôn Thuần Túy, xã 
Đông La, Đông Hưng, 

Thái Bình

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

Xóm Mới, xã Hồng 
Giang, huyện Đông 

Hưng, Thái Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường trừ 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Thôn Tây Bình Cách, 
Đông Xá, Đông Hưng 

Thái Bình

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 
thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 
nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối 

Đường Phạm Huy 
Quang, xã Đông Hợp, 

huyện Đông Hưng, Thái 
Bình

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; 

thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ

Khu Vân Nam, thị trấn 
Hưng Nhân, Hưng Hà, 

Thái Bình

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 
thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 
nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối 



Quầy thuốc 

Quầy thuốc 

Quầy thuốc 

Quầy thuốc 000469

Nhà thuốc 000814

Xã An Thanh, huyện 
Quỳnh Phụ, Thái Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường trừ 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Xóm 4, xã Vũ Tây, Kiến 
Xương, Thái Bình

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

Thôn Bắc, xã Thái Học, 
Thái Thụy, Thái Bình

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

Thôn Đồng Hòa, xã 
Thụy Phong, Thái Thụy, 

Thái Bình

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

Số 17, đường Trần Hưng 
Đạo, P Lê Hồng Phong, 

TP Thái Bình

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; 

thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ

Số 28, đường Hùng 
Vương, P Phú Khánh, 

TP Thái Bình, Thái Bình

Nhà thuốc 
(ngoài giờ)

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; 

thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ



Nhà thuốc

Nhà thuốc 000812

Quầy thuốc 000823

Quầy thuốc 000819

Quầy thuốc 

Số 56, đường Nguyễn Đình 
Chính, P Kỳ Bá, TP Thái 

Bình, Thái Bình

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; 

thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ

Số 577, Lý Thái 
Tổ, P Quang 

Trung, TP Thái 
Bình

Lô 15, Bloc 6, KĐT Ptro 
Thăng Long, Quang 
Trung, TP Thái Bình, 

Thái Bình

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; 

thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ

Khu Minh Tân 
1, thị trấn Vũ 
Thư, Vũ Thư, 

Thái Bình

Thôn Hòa Bình, xã Tam 
Quang, Vũ Thư, Thái 

Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường trừ 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Khu Minh Tân 
1, thị trấn Vũ 
Thư, Vũ Thư, 

Thái Bình

Khu Minh Tân 1, thị trấn 
Vũ Thư, Vũ Thư, Thái 

Bình

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 
thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 
nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối 

Số 7, Võ 
Nguyên Giáp, 

Hoàng Diệu, TP 
Thái Bình, Thái 

Bình

Thôn Khê Kiều, xã Minh 
Khai, Vũ Thư, Thái Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường trừ 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt



Quầy thuốc 

Quầy thuốc 

Quầy thuốc 000782

Quầy thuốc 000818

Quầy thuốc 000824

Quầy thuốc 001123

Thôn Lục Tiên, Vũ Tiến, 
Vũ Thư, Thái Bình, 

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 
nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối 
hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạThôn Nghĩa Khê, xã 

Tam Quang, huyện Vũ 
Thư, Thái Bình

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 

Khu Minh Tân I, 
thị trấn Vũ Thư, 
huyện Vũ Thư, 

Thái Bình

Thôn Mỹ Lộc 1, Việt 
Hùng, Vũ Thư, Thái 

Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 
nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối 
hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ

Khu Minh Tân I, 
thị trấn Vũ Thư, 
huyện Vũ Thư, 

Thái Bình

Khu Minh Tân 1, thị trấn 
Vũ Thư, huyện Vũ Thư, 

Thái Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 
nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối 
hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ

Khu Minh Tân I, 
thị trấn Vũ Thư, 
huyện Vũ Thư, 

Thái Bình

Thôn An Lợi, xã Song 
Lãng, huyện Vũ Thư, 

Thái Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 
nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối 
hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ

Tổ 6, thị trấn 
Đông Hưng, 
Đông Hưng, 
Thái Bình

Thôn Tây Bình Cách, xã 
Đông Xá, huyện Đông 

Hưng, Thái Bình

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 
danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng 



001368

Nhà thuốc 001129

001276

Quầy thuốc 001095

Bệnh viện Mắt, số 282, 
đường Trần Thánh Tông, 

P Đề Thám, TP Thái 
Bình, Thái Bình

Nhà thuốc 
Bệnh viện

Mua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; 
thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị 

phóng xạ

Thôn Quyến, xã Vũ 
Chính, TP Thái Bình, 

Thái Bình

Mua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; 
thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị 

phóng xạ

Lô 5, đường Nguyễn 
Tông Quai, P Trần Lãm, 
TP Thái Bình, Thái Bình

Nhà thuốc 
(ngoài giờ)

Mua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; 
thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị 

phóng xạ

Xóm 1, xã Tây Sơn, 
huyện Tiền Hải, Thái 

Bình

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối 
hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc 
danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng 



Nhà thuốc 11

 001295

Số 395, Lý Bôn, tổ 30, 
phường Kỳ Bá, thành 

phố Thái Bình

Mua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; 
thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị 

phóng xạ

Thôn La Uyên, xã Minh 
Quang, huyện Vũ Thư, 

Thái Bình

Nhà thuốc 
(ngoài giờ)

Mua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; 
thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị 

phóng xạ



QĐ số Loại hình cụ thể Điện thoại Ghi chú GCN cũ

KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0988652169 000258 10/30/2014

KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0904224981 Cấp mới

KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0336211526 000614 8/25/2015

KSĐBPH 0 Nhà thuốc 0918488954 Cấp mới

KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0978118562 000821 1/11/2016

Thuốc 
KSĐB

GCN có giá 
trị đến

Người 
làm cùng

DS đăng 
ký nhân 

sự

Tên doanh 
nghiệp

Cấp mới; 
Cấp lại; 

Điều chỉnh

Ngày/tháng/
năm cấp cũ

Cấp điều 
chỉnh lần 1

Cấp điều 
chỉnh lần 1

Cấp điều 
chỉnh lần 1



0 Quầy thuốc 0985072801 Cấp mới

KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0984542182 Cấp mới

KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0973531134 Cấp mới

KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0352285339 000469 4/15/2015

KSĐBPH 1 Nhà thuốc 0966921465 000814 12/31/2015

KSĐBPH 0 Nhà thuốc 0986409927 Cấp mới

Đại lý lên 
quầy

Cấp điều 
chỉnh lần 1

Ng Văn 
Công

Cấp điều 
chỉnh lần 1



KSĐBPH 1 Nhà thuốc 0911137797 Cấp mới

KSĐBPH 3 Sao Mai 0965195318 000812 12/31/2015

0 0972186983 000823 1/11/2016

0 0934237345 000819 12/31/2015

0 Quầy thuốc 0796377234 000754 24/11/2015

Hoàng T 
Lụa; Phạm 
T Mến; Bùi 

T Thu 
Thảo

Nhà thuốc doanh 
nghiệp

Cấp điều 
chỉnh lần 1

TTDP Vũ 
Thư

Quầy thuốc 
doanh nghiệp

Cấp điều 
chỉnh lần 2

TTDP Vũ 
Thư

Quầy thuốc 
doanh nghiệp

Cấp điều 
chỉnh lần 2

Cấp điều 
chỉnh lần 1



KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0973939583 Cấp mới

KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0973533871 Cấp mới

KSĐBPH 0 0868094459 000782 12/3/2015

KSĐBPH 0 0385140427 000818 12/31/2015

KSĐBPH 0 0793374118 000824 1/11/2016

KSĐBPH 0 0977961590 001123 12/30/2016

TTDP Vũ 
Thư

Quầy thuốc 
doanh nghiệp

Cấp điều 
chỉnh lần 2

TTDP Vũ 
Thư

Quầy thuốc 
doanh nghiệp

Cấp điều 
chỉnh lần 2

TTDP Vũ 
Thư

Quầy thuốc 
doanh nghiệp

Cấp điều 
chỉnh lần 2

Quầy thuốc 
doanh nghiệp

Cấp bổ sung 
phạm vi



KSĐBPH 2 001368 6/18/2018

KSĐBPH 0 Nhà thuốc 0985466265 001129 1/24/2017

KSĐBPH 1 Nhà thuốc 0983060938 001276 1/17/2018

KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0947569919 001095 11/28/2016

Phạm T 
Lan; Đặng 

T Huê

Nhà thuốc Bệnh 
viện

     
0904793378

Cấp bổ sung 
phạm vi

Cấp bổ sung 
phạm vi

Cấp bổ sung 
phạm vi

Cấp lại( DN 
sang TN)

Cấp bổ sung 
phạm vi



KSĐBPH 1 Nhà thuốc 0915806038 11 5/6/2014

KSĐBPH 0 Nhà thuốc 0976384436 001295 2/5/2018

Cấp bổ sung 
phạm vi

Cấp bổ sung 
phạm vi



Huyện Xã Dân số Số CC Số CMT

Đông La 1

2

Đông Xá 3

4

Hưng Hà 5

Họ tên 
chất 

lượng

Ngày 
cấp CC

Nơi cấp 
CC

Ngày cấp 
CMND

Nơi cấp 
CMND

Trình độ 
chuyên 

môn

Đông 
Hưng

Đông 
Hưng

Hồng 
Giang

Đông 
Hưng

Đông 
Hưng

Đông 
Hợp

Thị trấn 
Hưng 
Nhân



An Thanh 6

Vũ Tây 7

Thái Học 8

9

10

11

Quỳnh 
Phụ

Kiến 
Xương

Thái 
Thụy

Thái 
Thụy

Thụy 
Phong

Thành 
phố

Lê Hồng 
Phong

Thành 
phố

Phú 
Khánh



Kỳ Bá 12

13

Vũ Thư 14

Vũ Thư Thị Trấn 15

Vũ Thư 16

Thành 
phố

Thành 
phố

Quang 
Trung

Tam 
Quang

Minh 
Khai



Vũ Thư Vũ Tiến 17

Vũ Thư 19

Vũ Thư 20

Vũ Thư Thị trấn 21

Vũ Thư 22

Đông Xá 23

Tam 
Quang

Việt 
Hùng

Song 
Lãng

Đông 
Hưng



Đề Thám 24

25

Trần lãm 26

Tiền hải Tây Sơn 27

Thành 
phố

Thành 
phố

Vũ 
Chính

Thành 
phố



Kỳ Bá 28

Vũ Thư 29

Thành 
phố

Minh 
Quang



1236



1199



272

1478



DANH SÁCH THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÁNG 

TT Số CC Nơi cấp CC Số CMT Tên cơ sở

9/22/2014 Thái Bình 151078663 6/17/2014

25/06/2018 18/06/2015

07/03/2018 151494292 27/08/2013 CA Thái Bình

Họ tên phụ 
trách

Ngày cấp 
CC

Ngày cấp 
CMND

Nơi cấp 
CMND

Trình độ 
chuyên môn

06/12 K 
ĐẠT

NGUYỄN HỮU 
ĐẠI

000464/TB-
CCHND

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
MINH ĐẠI

21/12 
CHO 

HOÃN 
CHƯA 
ĐƠN

TRƯƠNG THỊ 
THỦY

002001/CC
HN-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

0301850003
21

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 

dân cư

Dược sĩ trung 
học

QUẦY THUỐC 
MINH THỦY

 Hoãn 
chưa đơn

PHẠM THỊ 
THÚY AN

001700/CC
HN-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC BẢO 
PHÚC AN



9/28/2015 8/27/2015

07/12/2018 27/07/2017

07/11/2018 18/9/2018

07/12/2018 150780521 3/22/2008

10/27/2017 151986188 28/08/2008 CA Thái Bình

BÙI THỊ 
NHUNG

001037/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

0341820025
60

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC SỐ 1 
MINH THÀNH

VŨ THỊ 
CHUYÊN

002163/CC
HN-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

0341890047
42

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 

dân cư

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
MINH CHUYÊN

PHẠM VĂN 
NAM

002126/CC
HN-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

0340840109
31

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 

dân cư

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC ANH 
THƯ

LÊ THANH 
TÙNG

000894/CC
HN-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ  đại 
học

NHÀ THUỐC 
THANH TÙNG

LÊ THỊ THÙY 
LINH

001807/CC
HN-D-

SYT-TB

Sở Y tế Thái 
Bình

Dược sỹ cao 
đẳng

QUẦY THUỐC VIỆT 
LINH



6/9/2014 151561607 1/30/2002

15 8/29/2013 151223741

5/8/2015 06/4/2015

5/8/2015 152005013 01/5/1998

20/7/2018 29/09/2014

1/6/2017 151998376 10/10/2008

NGUYỄN THỊ 
TRANG

000247/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
THUỐC & SỨC 

KHỎE

NGUYỄN 
TIẾN DOANH

SYT Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC ANH 
DOANH

LÊ THỊ 
NHUNG

000821/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

0341840014
43

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC LÊ 
THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ 
DIÊN

000818/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
ĐẢNG DIÊN

ĐOÀN THỊ 
NHÀI

002024/CC
HN-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

0341910002
73

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 

dân cư

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
THẢO LINH

PHẠM THỊ 
HIẾN

001672/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
NGỌC HIẾN



9/9/2015 151609489 05/01/2006

10/24/2017 11/07/2016

07/11/2018 12/09/2018

1/14/2014 151497358 CA Thái Bình

ĐÀO THỊ THU 13/07/2018 151761013 12/10/2014

28/9/2015 150854986 26/10/2010

1/29/2015 151327257 8/17/2006

PHẠM THỊ 
ANH

001016/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC 
DOANH NGHIỆP - 
CTCP DƯỢC ÁNH 

DƯƠNG

LÊ HỒNG 
HẠNH

001794/CC
HN-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

0341890026
42

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 

dân cư

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC DN SỐ 
9 - CTCP DƯỢC 
ÁNH DƯƠNG

HOÀNG THỊ 
NHUNG

002118/CC
HN-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

0341820100
92

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 

dân cư

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
BÁCH NHI

PHẠM THỊ 
DINH

000158/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

Dược sĩ trung 
học

QUẦY THUỐC 
PHẠM THỊ DINH

002016/CC
HN-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC TÂM 
ĐỨC

NGUYỄN THỊ 
QUỲNH 
HƯƠNG

001053/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
QUỲNH HƯƠNG

TRẦN THỊ 
HƯƠNG 
GIANG

000733/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC - 
TTDP VŨ THƯ



6/26/2014 151644827 6/10/2011

06/08/2013 151766625 CA Thái Bình

8/26/2014 151686813 05/11/2003

09/10/2014 151059727 07/4/2003

LÊ THỊ MIẾN 24/11/2017 151458674 14/04/2011

04/12/2014 151357480 01/08/2013

25/06/2018 151212667 24/6/2014 CA Thái Bình

929 000115 11/15/2013 Thái Bình 151789675  Thái Bình

TRỊNH XUÂN 
KHU

000272/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
UYÊN LINH

NGUYỄN THỊ 
THẢO

000039/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC TÂN 
DƯỢC DŨNG NHẠN

LƯƠNG NGỌC 
HAI

000411/TB-
CCHN

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
NGỌC HAI

PHẠM THỊ 
NHUNG

000540/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC TẢI 
NHUNG

001840/CC
HN-D-SYT-

TB

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC VĂN 
MIẾN

HÀ THỊ XUÂN 
MAI

000616/TB-
CCHND

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ đại 
học

NHÀ THUỐC HTP 
SỐ 8 - CTCP ĐTPT 

XUẤT NHẬP KHẨU 
HTP

PHAN THỊ 
LUYẾN

001988/CC
HN-D-SYT-

TB

SYT Thái 
Bình

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC 
PHAN LUYẾN

PHẠM THỊ 
YẾN

Dược sỹ 
trung học

QUẦY THUỐC TÂN 
DƯỢC - TTDP 
ĐÔNG HƯNG



DANH SÁCH THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÁNG 

Trụ sở chính Địa chỉ kinh doanh

Quầy thuốc

Quầy thuốc

Tên địa 
điểm kinh 

doanh

Loại hình kinh 
doanh

Khu Nhân Cầu 3, thị trấn 
Hưng Hà, Hưng Hà, Thái 

Bình

Thôn Bái Trang, xã 
Quỳnh Hoa, huyện 

Quỳnh Phụ, Thái Bình

Thôn Phương Tảo 1, xã 
Xuân Hòa, huyện Vũ 

Thư, Thái Bình

Quầy thuốc 
(ngoài giờ)



Quầy thuốc

Quầy thuốc

Quầy thuốc

Nhà thuốc 

Quầy thuốc

Thôn Mỹ Am, xã Vũ Hội, 
huyện Vũ Thư, Thái Bình

Xóm 3, xã Dũng Nghĩa, 
Vũ Thư, Thái Bình

Thôn Minh Quân, xã 
Minh Quang, huyện Vũ 

Thư, Thái Bình

Thôn An Cơ Bắc, xã 
Thanh Tân, huyện Kiến 

Xương, Thái Bình

Thôn Điện Biên, xã 
Bình Thanh, huyện 

Kiến Xương, Thái Bình



Quầy thuốc 

Nhà thuốc 

Quầy thuốc

Quầy thuốc

Quầy thuốc

Quầy thuốc

Chợ Giành, xã Thụy Văn, 
Thái Thụy, Thái Bình

Số 188, khu7, thị trấn 
Diêm Điền, huyện Thái 

Thụy, Thái Bình

Thôn Văn Hàn Trung, xã 
Thái Hưng, huyện Thái 

Thụy, Thái Bình

Thôn Vô Hối Tây, xã 
Thụy Thanh, huyện  Thái 

Thụy, Thái Bình

Thôn Đồng Hòa, xã Thụy 
Phong, huyện  Thái Thụy, 

Thái Bình

Thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ 
Lộc, Thái Thụy, Thái 

Bình



Nhà thuốc

Nhà thuốc

Quầy thuốc 

Quầy thuốc 

Quầy thuốc 

Quầy thuốc

Quầy thuốc 

Số 7, Võ Nguyên 
Giáp, Hoàng Diệu, 

TP Thái Bình, 
Thái Bình

Số 252, đường Lý 
Thường Kiệt, TP Thái 

Bình, Thái Bình

Số 7, Võ Nguyên 
Giáp, Hoàng Diệu, 

TP Thái Bình, 
Thái Bình

Số 7, Võ Nguyên Giáp, 
Hoàng Diệu, TP Thái 

Bình, Thái Bình

Thôn Đại Lai I, xã Phú 
Xuân, TP Thái Bình, Thái 

Bình

Thôn Mỹ Am, xã Vũ Hội, 
huyện Vũ Thư, Thái Bình

Thôn Chiến Thắng, xã 
Bách Thuận, huyện Vũ 

Thư, Thái Bình

Thôn Bộ La, xã Vũ Vinh, 
Vũ Thư, Thái Bình

Khu Minh Tân I, 
thị trấn Vũ Thư, 
huyện Vũ Thư, 

Thái Bình

Thôn Mỹ Lộc 1, xã Việt 
Hùng, huyện Vũ Thư, 

Thái Bình



Quầy thuốc

Quầy thuốc 

Quầy thuốc 

Quầy thuốc 

Quầy thuốc 

Quầy thuốc 

Quầy thuốc

Chợ Mét, xã Việt Thuận, 
Vũ Thư, Thái Bình

Ki ốt số 9, chợ Vĩnh Trà, 
thị trấn An Bài, Quỳnh 

Phụ, Thái Bình

Chợ Lầy, xã  An Ninh, 
huyện Quỳnh Phụ, Thái 

Bình

Thôn Thượng Phúc, xã 
Thụy Sơn, Thái Thụy, 

Thái Bình

Xóm 2, xã Thụy Hưng, 
huyện Thái Thụy, Thái 

Bình

Lô 72, dường  Lê 
Quý Đôn, P Trần 

Lãm, TP Thái 
Bình, Thái Bình
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Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 
quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 
quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ

Mua và bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 
quản ở điều kiện thường, trừ vắc xin và thuốc phải kiểm soát đặc biệt
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quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 
quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ
Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao 
gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh 
mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hướng 

thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 
quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ
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quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao 
gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh 
mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hướng 

thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 
quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ

quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 
quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ
quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 
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Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao 
gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh 
mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hướng 

thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 
quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ
quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạMua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 
quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc phóng xạ; đồng vị phóng xạ
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quản ở điều kiện thường và thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc 
độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; Mua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; 
thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; 

đồng vị phóng xạMua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; 
thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; 

đồng vị phóng xạMua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; 
thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; 

đồng vị phóng xạMua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; 
thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; 

đồng vị phóng xạ
Mua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 
có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; 
đồng vị phóng xạ

Mua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; 
thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; 

đồng vị phóng xạMua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; 
thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; 

đồng vị phóng xạ



ĐT Ghi chú GCN cũ Huyện Xã Dân số

Quầy thuốc 0987154026 000775 12/3/2015 Hưng Hà

Quầy thuốc 0981673485 Cấp mới Quỳnh Phụ Quỳnh Hoa

Quầy thuốc 0986813244 Cấp mới Vũ Thư Xuân Hòa

Người làm 
cùng

Tên 
doanh 
nghiệp

Loại hình 
cụ thể

Cấp mới; 
Cấp lại; 

Điều chỉnh

Ngày/tháng/
năm cấp cũ

TPTCM 
(Ng Thị 
Minh)

Cấp điều 
chỉnh lần 1

Thị trấn 
Hưng Hà



Quầy thuốc 0961228777 Cấp mới Vũ Thư Vũ Hội

Quầy thuốc 0961876169 Cấp mới Vũ Thư

Quầy thuốc 0975150040 Cấp mới Vũ Thư

Nhà thuốc 0984414236 Cấp mới Thanh Tân

Quầy thuốc 0972553343 Cấp mới Kiến Xương

Dũng 
Nghĩa

Minh 
Quang

Đỗ T kim 
Ngọc (dược 

tá)

Kiến 
Xương

Bình 
Thanh



Quầy thuốc 000272 10/30/2014 Thái Thụy Thụy Văn 5698

Nhà thuốc 000053 11/21/2015 Thái Thụy 11290

Quầy thuốc 01633059883 000576 8/6/2015 Thái Thụy Thái Hưng

Quầy thuốc 0972348454 000705 10/22/2015 Thái Thụy

Quầy thuốc 0972592826 Cấp mới Thái Thụy

Quầy thuốc 0985082140 Cấp mới Thái Thụy Mỹ Lộc

Cấp mới ĐT 
01694169422

Cấp điều 
chỉnh lần 1

                    
0904705526

Cấp điều 
chỉnh lần 1

Thị trấn 
Diêm Điền

Cấp điều 
chỉnh lần 1

Cấp điều 
chỉnh lần 1

Thụy 
Thanh

Thụy 
Phong



Nhà thuốc 0977233488 000778 12/3/2015 Thành phố Kỳ Bá

Nhà thuốc 0972489939 Cấp mới Thành phố

Quầy thuốc 0976825599 Cấp mới Thành phố Phú Xuân

Quầy thuốc 0978355097 000118 5/6/2014 Vũ Thư  Vũ Hội

Quầy thuốc 0904817688 Cấp mới Vũ Thư

Quầy thuốc 0368440582 000780 12/3/2015 Vũ Thư Vũ Vinh

0976931688 000630 8/25/2015 Vũ Thư Việt Hùng

Cấp điều 
chỉnh lần 1

Hoàng 
Diệu

Cấp điều 
chỉnh lần 1

Bách 
Thuận

Cấp điều 
chỉnh lần 2

Quầy thuốc 
doanh 

nghiệp 

Cấp điều 
chỉnh lần 1



Quầy thuốc 0919637119 000760 11/24/2015 Vũ Thư Việt Thuận

Quầy thuốc 0918951568 001281 1/17/2018 Quỳnh Phụ TT An Bài

Quầy thuốc 0978767983 000323 11/8/2017 Quỳnh Phụ An Ninh

Quầy thuốc 0946235155 000381 2/13/2018 Thái Thụy Thụy Sơn

Quầy thuốc 0972786038 001310 3/27/2018 Thái Thụy Thụy Hưng

0983783035 000368 2/5/2018 Thành phố Đề Thám

Quầy thuốc 0969166333 001400 8/10/2018 Tiền hải Đông Lâm

0977961590 Cấp mới Cấp mới 001123 12/30/2016 Đông Hưng

Cấp điều 
chỉnh lần 1

Cấp bổ sung 
phạm vi

Cấp bổ sung 
phạm vi

Cấp bổ sung 
phạm vi

Cấp bổ sung 
phạm vi

Nhà thuốc 
doanh 
nghiệp

Cấp bổ sung 
phạm vi

Cấp bổ sung 
phạm vi

Quầy thuốc 
doanh 
nghiệp

Đông 
Hoàng



Số CC Số CMT

884

9

27

Họ tên 
chất 

lượng

Ngày 
cấp CC

Nơi cấp 
CC

Ngày 
cấp 

CMND

Nơi cấp 
CMND

Trình độ 
chuyên 

môn





414

11

12

13

14

15



16

17

18

19

20

21

22



23

24

25

26

27

28

29

1236



                   DANH SÁCH CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC

TT Họ tên phụ trách Số CC Ngày cấp CC Nơi cấp CC Số CMT Tên cơ sở

6/6/2018 10/13/2014

28/8/2017 013302201 Dược sỹ đại học

6/29/2015 142485283 Dược sỹ cao đẳng

7/15/2014 151682778 10/14/2003

10/19/2016 151261827 6/6/2012

Ngày cấp 
CMND

Nơi cấp 
CMND

Trình độ chuyên 
môn

BÙI THỊ MINH 
HUÊ

001975/CCH
N-D-SYT-TB

Sở Y tế 
Thái Bình

0341900003
86

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 

dân cư

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC HUÊ 
KỲ

NGUYỄN THỊ 
LIỄU

00174/CCHN
D-SYT-HNO

Sở Y tế Hà 
Nội

CA tỉnh Hà 
Nội

NHÀ THUỐC 
CHEMGREENS

PHẠM VĂN 
MỪNG

149/HD-
CCHND

Sở Y tế Hải 
Dương

CA tỉnh Hải 
Dương

QUẦY THUỐC AN 
BÌNH

TẠ THỊ THU 
HƯỜNG

258/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC THU 
HƯỜNG

KHÚC THỊ 
TUYẾT

001578/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC 
THANH TUYẾT



9/1/2015 151304513 5/19/2014 Dược sỹ đại học

25/09/2018 152016585 23/02/2011 Dược sỹ đại học

TRẦN THỊ DUNG 9/25/2017 25/01/2017

3/23/2018 151722761 30/03/2004 CA Thái Bình

3/4/2014 151783626 4/26/2013

NGUYỄN HẢI 
DUYÊN

000985/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

NHÀ THUỐC HẢI 
KHIỂN

TRẦN NGỌC 
TRÌU

002081/CCH
N-D-SYT-TB

Sở Y tế Thái 
Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

NHÀ THUỐC HỮU 
DOANH

001728/CCH
N-D-SYT-TB

Sở Y tế 
Thái Bình

0341850065
80

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 

dân cư

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC ĐỨC 
ÂN

HOÀNG TRỌNG 
THÀNH

001714CCHN
-D-SYT-TB

Sở Y tế 
Thái Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦ THUỐC HÀ 
THÀNH

NGUYỄN THỊ 
DUNG

000255/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC DUNG 
DIẾN



19/11/2018 151532765 01/9/2001

TRẦN THỊ LÁNH 6/3/2015 151323674 01/9/1997

10/9/2014 151782296 7/25/2012

9/1/2015 151383106 10/15/1998 Dược sỹ đại  học

BÙI VĂN CHỈNH 12/11/2015 Thái Bình 152064262 10/26/2010 Dược sỹ đại  học

TRẦN THỊ NINH 11/16/2015 151506875 2/22/2001

001149 11/16/2015 151333267 9/14/2001

PHẠM THỊ HÒA 6/3/2015 151902672 3/10/2007

PHẠM THỊ 
HẰNG

002136/CCH
N-D-SYT-TB

Sở Y tế 
Thái Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC 
QUYẾT HẰNG

000848/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC LÁNH 
TUỆ

ĐẶNG THỊ 
HẰNG

000518/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC HẰNG 
KHA

PHẠM THỊ THU 
HƯƠNG

999/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

NHÀ THUỐC THÀNH 
CÔNG

001114/TB-
CCHND

CA tỉnh Thái 
Bình

NHÀ THUỐC SAO 
MAI - CTCP SAO MAI

001150/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC TRẦN 
THỊ NINH - TTDP VŨ 

THƯ

NGUYỄN THỊ 
NỤ

Sở Y tế 
Thái Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC SỐ 2 - 
TTDP VŨ THƯ

000881/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC THU 
HÀ - CTCP DƯỢC 

ÁNH DƯƠNG



6/22/2015 4/25/2015

ĐỖ THỊ TẤN 11/16/2015 150932022 6/12/2008

11/16/2015 111854902 1/30/2002

PHẠM THỊ YẾN 11/15/2013 151789675

9/25/2017 22/08/2016 Dược sỹ đại  học

9/22/2016 3/29/2016 Dược sỹ đại học

NGUYỄN THỊ 
HẰNG

000910/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

0341810014
71

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC -  
TTDP VŨ THƯ

001148/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC SỐ 1 - 
TTDP VŨ THƯ

NGUYỄN THỊ 
TRÀ

001154/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC - 
TTDP VŨ THƯ

000115/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC TÂN 
DƯỢC - TTDP ĐÔNG 

HƯNG

PHẠM THỊ 
PHƯƠNG LÝ

001762/CCH
N-D-SYT-TB

Sở Y tế 
Thái Bình

0341760036
32

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 

dân cư

NHÀ THUỐC BỆNH 
VIỆN MẮT

NGUYỄN THỊ 
HUYỀN

001505/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

0341880021
47

CA tỉnh Thái 
Bình

NHÀ THUỐC THANH 
HUYỀN



14/07/2015 151326566 10/7/2008 CA Thái Bình Dược sỹ đại học

9/22/2016 Thái Bình 151517274 4/4/2001 Thái Bình

1/20/2014 151037125 9/29/2007 Dược sỹ đại học

01/12/2017 06/06/2016 Dược sỹ đại học

NGUYỄN HỮU 
HIỀN

000933/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

NHÀ THUỐC QUANG 
MINH

HOÀNG THỊ 
PHƯƠNG

001486/TB-
CCHND

Dược sỹ trung 
học

QUẦY THUỐC 
HOÀNG THỊ 

PHƯƠNG

MAI THỊ 
HƯƠNG GIANG

40/TB-
CCHND

Sở Y tế 
Thái Bình

CA tỉnh Thái 
Bình

NHÀ THUỐC GIANG 
NGỌC

PHẠM THỊ MAI 
ANH

001874/CCH
N-D-SYT-TB

Sở Y tế 
Thái Bình

0341880025
45

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
& DLQG về 

dân cư

NHÀ THUỐC MAI 
ANH



                   DANH SÁCH CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC

Trụ sở chính Địa chỉ kinh doanh Phạm vi kinh doanh

Quầy thuốc 001492 1/14/2019

Nhà thuốc 001493 1/14/2019

Quầy thuốc 001494 1/14/2019

Quầy thuốc 001495 1/14/2019

Quầy thuốc 001496 1/14/2019

Tên địa 
điểm kinh 

doanh

Loại hình kinh 
doanh

Số GCNĐ 
ĐKKD

Ngày cấp 
ĐKKD

Xóm Mới, xã Hồng Giang, 
huyện Đông Hưng, Thái 

Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường trừ 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Đường Phạm Huy Quang, 
xã Đông Hợp, huyện Đông 

Hưng, Thái Bình

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc 

hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng 
xạ

Xã An Thanh, huyện Quỳnh 
Phụ, Thái Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường trừ 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Xóm 4, xã Vũ Tây, Kiến 
Xương, Thái Bình

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
Thôn Bắc, xã Thái Học, 
huyện Thái Thụy, Thái 

Bình

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng 



001497 1/14/2019

Nhà thuốc 001498 1/14/2019

Quầy thuốc 001499 1/14/2019

Quầy thuốc 001500 1/14/2019

Quầy thuốc 000258 1/14/2019

Số 28, đường Hùng 
Vương, P Phú Khánh, TP 

Thái Bình, Thái Bình

Nhà thuốc (ngoài 
giờ)

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc 

hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng 
xạ

Số 56, đường Nguyễn Đình 
Chính, P Kỳ Bá, TP Thái 

Bình, Thái Bình

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc 

hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng 
xạ

Thôn Lục Tiên, xã Vũ 
Tiến, huyện Vũ Thư, Thái 

Bình, 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 
thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng 

Thôn Nghĩa Khê, xã Tam 
Quang, huyện Vũ Thư, 

Thái Bình

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng 

Thôn Thuần Túy, xã Đông 
La, Đông Hưng, Thái Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng 

xạ



Quầy thuốc 000614 1/14/2019

Quầy thuốc 000821 1/14/2019

Quầy thuốc 000469 1/14/2019

Nhà thuốc 000814 1/14/2019

Nhà thuốc 000812 1/14/2019

Quầy thuốc 000823 1/14/2019

Quầy thuốc 000819 1/14/2019

Quầy thuốc 000754 1/14/2019

Thôn Tây Bình Cách, xã 
Đông Xá, huyện Đông 

Hưng Thái Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng 

xạKhu Vân Nam, thị trấn 
Hưng Nhân, Hưng Hà, 

Thái Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng 

xạThôn Đồng Hòa, xã Thụy 
Phong, Thái Thụy, Thái 

Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng 

xạSố 17, đường Trần Hưng 
Đạo, P Lê Hồng Phong, TP 

Thái Bình

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc 

hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng 
xạSố 577, Lý Thái 

Tổ, P Quang 
Trung, TP Thái 

Bình

Lô 15, Bloc 6, KĐT Ptro 
Thăng Long, Quang Trung, 

TP Thái Bình, Thái Bình

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc 

hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng 
xạKhu Minh Tân 

1, thị trấn Vũ 
Thư, Vũ Thư, 

Thái Bình

Thôn Hòa Bình, xã Tam 
Quang, Vũ Thư, Thái Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường trừ 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Khu Minh Tân 
1, thị trấn Vũ 
Thư, Vũ Thư, 

Thái Bình

Khu Minh Tân 1, thị trấn 
Vũ Thư, Vũ Thư, Thái 

Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng 

xạ

Số 7, Võ 
Nguyên Giáp, 

Hoàng Diệu, TP 
Thái Bình, Thái 

Bình

Thôn Khê Kiều, xã Minh 
Khai, Vũ Thư, Thái Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường trừ 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt



Quầy thuốc 000782 1/14/2019

Quầy thuốc 000818 1/14/2019

Quầy thuốc 000824 1/14/2019

Quầy thuốc 001123 1/14/2019

001368 1/14/2019

Nhà thuốc 001129 1/14/2019

Khu Minh Tân 
I, thị trấn Vũ 

Thư, huyện Vũ 
Thư, Thái Bình

Thôn Mỹ Lộc 1, xã Việt 
Hùng, huyện Vũ Thư, Thái 

Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng 

xạ
Khu Minh Tân 
I, thị trấn Vũ 

Thư, huyện Vũ 
Thư, Thái Bình

Khu Minh Tân 1, thị trấn 
Vũ Thư, huyện Vũ Thư, 

Thái Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng 

xạ
Khu Minh Tân 
I, thị trấn Vũ 

Thư, huyện Vũ 
Thư, Thái Bình

Thôn An Lợi, xã Song 
Lãng, huyện Vũ Thư, Thái 

Bình

Mua, bán lẻ thuốc thuô ôc danh mục thuốc thiết yếu và danh 
mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường và 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc thuộc danh mục 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc 
gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng 
phối hợp có chứa tiền chất; thuốc phóng xạ; đồng vị phóng 

xạ
Tổ 6, thị trấn 
Đông Hưng, 
Đông Hưng, 
Thái Bình

Thôn Tây Bình Cách, xã 
Đông Xá, huyện Đông 

Hưng, Thái Bình

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 
lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc 
tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

Bệnh viện Mắt, số 282, 
đường Trần Thánh Tông, P 
Đề Thám, TP Thái Bình, 

Thái Bình

Nhà thuốc Bệnh 
viện

Mua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 
nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; 

đồng vị phóng xạ

Thôn Quyến, xã Vũ Chính, 
TP Thái Bình, Thái Bình

Mua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 
nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; 

đồng vị phóng xạ



001276 1/14/2019

Quầy thuốc 001095 1/14/2019

Nhà thuốc 11 1/14/2019

 001295 1/14/2019

Lô 5, đường Nguyễn Tông 
Quai, P Trần Lãm, TP Thái 

Bình, Thái Bình

Nhà thuốc (ngoài 
giờ)

Mua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 
nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; 

đồng vị phóng xạ

Xóm 1, xã Tây Sơn, huyện 
Tiền Hải, Thái Bình

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng thần;  thuốc độc; thuốc 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 
lĩnh vực, trừ  thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc 
tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

Số 395, Lý Bôn, tổ 30, 
phường Kỳ Bá, thành phố 

Thái Bình

Mua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 
nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; 

đồng vị phóng xạ

Thôn La Uyên, xã Minh 
Quang, huyện Vũ Thư, 

Thái Bình

Nhà thuốc (ngoài 
giờ)

Mua và bán lẻ thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc 
dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, trừ  thuốc gây 
nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; 

đồng vị phóng xạ



QĐ số ĐT Ghi chú GCN cũ

54 KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0904224981 Cấp mới

55 KSĐBPH 0 Nhà thuốc 0918488954 Cấp mới

56 0 Quầy thuốc 0985072801 Cấp mới

57 KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0984542182 Cấp mới

58 KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0973531134 Cấp mới

Thuốc 
KSĐB

GCN có 
giá trị 

đến

Người 
làm 
cùng

DS đăng 
ký nhân 

sự

Tên 
doanh 
nghiệp

Loại hình 
cụ thể

Cấp mới; 
Cấp lại; 

Điều 
chỉnh

Ngày/tháng/n
ăm cấp cũ

Đại lý lên 
quầy



59 KSĐBPH 0 Nhà thuốc 0986409927 Cấp mới

60 KSĐBPH 1 Nhà thuốc 0911137797 Cấp mới

61 KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0973939583 Cấp mới

62 KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0973533871 Cấp mới

63 KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0988652169 000258 10/30/2014
Cấp điều 

chỉnh lần 1



64 KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0336211526 000614 8/25/2015

65 KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0978118562 000821 1/11/2016

66 KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0352285339 000469 4/15/2015

67 KSĐBPH 1 Nhà thuốc 0966921465 000814 12/31/2015

68 KSĐBPH 3 Sao Mai 0965195318 000812 12/31/2015

69 0 0972186983 000823 1/11/2016

70 0 0934237345 000819 12/31/2015

71 0 Quầy thuốc 0796377234 000754 24/11/2015

Cấp điều 
chỉnh lần 1

Cấp điều 
chỉnh lần 1

Cấp điều 
chỉnh lần 1

Ng Văn 
Công

Cấp điều 
chỉnh lần 1

Hoàng T 
Lụa; 

Phạm T 
Mến; Bùi 

T Thu 
Thảo

Nhà thuốc 
doanh 
nghiệp

Cấp điều 
chỉnh lần 1

TTDP 
Vũ Thư

Quầy thuốc 
doanh 
nghiệp

Cấp điều 
chỉnh lần 2

TTDP 
Vũ Thư

Quầy thuốc 
doanh 
nghiệp

Cấp điều 
chỉnh lần 2

Cấp điều 
chỉnh lần 1



72 KSĐBPH 0 0868094459 000782 12/3/2015

73 KSĐBPH 0 0385140427 000818 12/31/2015

74 KSĐBPH 0 0793374118 000824 1/11/2016

75 KSĐBPH 0 0977961590 001123 12/30/2016

76 KSĐBPH 2 001368 6/18/2018

77 KSĐBPH 0 Nhà thuốc 0985466265 001129 1/24/2017

TTDP 
Vũ Thư

Quầy thuốc 
doanh 
nghiệp

Cấp điều 
chỉnh lần 2

TTDP 
Vũ Thư

Quầy thuốc 
doanh 
nghiệp

Cấp điều 
chỉnh lần 2

TTDP 
Vũ Thư

Quầy thuốc 
doanh 
nghiệp

Cấp điều 
chỉnh lần 2

Quầy thuốc 
doanh 
nghiệp

Cấp bổ 
sung phạm 

vi

Phạm T 
Lan; 

Đặng T 
Huê

Nhà thuốc 
Bệnh viện

     
0904793378

Cấp bổ 
sung phạm 

vi

Cấp bổ 
sung phạm 

vi



78 KSĐBPH 1 Nhà thuốc 0983060938 001276 1/17/2018

79 KSĐBPH 0 Quầy thuốc 0947569919 001095 11/28/2016

80 KSĐBPH 1 Nhà thuốc 0915806038 11 5/6/2014

81 KSĐBPH 0 Nhà thuốc 0976384436 001295 2/5/2018

Cấp bổ 
sung phạm 

vi

Cấp lại( DN 
sang TN)

Cấp bổ 
sung phạm 

vi

Cấp bổ 
sung phạm 

vi

Cấp bổ 
sung phạm 

vi



Huyện Xã Dân số Số CC Số CMT

Đông Hưng 1

Đông Hưng 2

Quỳnh Phụ An Thanh 3

Kiến Xương Vũ Tây 4

Thái Thụy Thái Học 5

Họ tên 
chất 

lượng

Ngày 
cấp CC

Nơi cấp 
CC

Ngày 
cấp 

CMND

Nơi cấp 
CMND

Trình độ 
chuyên 

môn

Hồng 
Giang

Đông 
Hợp



Thành phố 6

Thành phố Kỳ Bá 7

Vũ Thư Vũ Tiến 8

Vũ Thư 9

Đông Hưng Đông La 10

Phú 
Khánh

Tam 
Quang



Đông Hưng Đông Xá 11

Hưng Hà 12

Thái Thụy 13

Thành phố 14

Thành phố 15

Vũ Thư 16

Vũ Thư Thị Trấn 17

Vũ Thư 18

Thị trấn 
Hưng 
Nhân

Thụy 
Phong

Lê Hồng 
Phong

Quang 
Trung

Tam 
Quang

Minh 
Khai



Vũ Thư 19

Vũ Thư Thị trấn 20

Vũ Thư 21

Đông Hưng Đông Xá 22

Thành phố Đề Thám 23

Thành phố 24

Việt 
Hùng

Song 
Lãng

Vũ 
Chính



Thành phố Trần lãm 25

Tiền hải Tây Sơn 26

Thành phố Kỳ Bá 27

Vũ Thư 28
Minh 
Quang
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